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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Giá cà phê thời gian tới sẽ tiếp tục tăng mạnh do sản lượng cà 
phê các nước đều giảm. Đặc biệt, cà phê Việt Nam hiện chiếm 
khoảng 15% thị phần toàn cầu, đứng thứ 2 trên thế giới về xuất 
khẩu cà phê nói chung và đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê 
Robusta.  

Giá cà phê Robusta giao tháng 5 trên sàn Luân Đôn giảm 0,7% 
xuống 2.177 USD/tấn hồi cuối phiên giao dịch tuần trước- mặc dù 
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tuần 10/2017 (ĐVT: USD/tấn)
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BẢN TIN TUẦN 

 

ĐIỂM NHẤN 
THỊ TRƯỜNG 

Hôm nay 11/03, giá 
cà phê tại thị trường 
Việt Nam tiếp tục 
giảm nhẹ, trong khi 
đó giá cà phê thế 
giới trên hai sàn New 
York và London diễn 
biến trái chiều nhau 

Thị trường toàn cầu 
rất cần Việt Nam có 
thời tiết tốt để hỗ trợ 
cho thị trường trong 
năm 2017.  
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giá cả tuần vẫn tăng 4%, và duy trì 
mức giá trên mức trung bình 50 
ngày.  

Giá cà phê Arabica tương lai trên 
thị trường New York cũng giảm 
0,8% xuống còn 143,15 cents/ 
pound cho hợp đồng giao tháng 5 
do đồng Real tăng giá so với đồng 
USD, một động thái hỗ trợ giá các 
mặt hàng nông sản như cà phê và 
đường từ Brazil.  

Trong tuần giá cà phê Robusta BQ trên sàn London đạt 2.156,3 USD/tấn, tăng 2,26% so với 
tuần trước và cao hơn gần 56,7% so với cùng kỳ năm 2015, giá cao nhất trong tuần đạt 
2.172 USD/tấn, giá thấp nhất là 2.143 USD/tấn. Trong khi đó giá cà phê Arabica trên sàn 
kỳ hạn New York bình quân trong tuần đạt 3.080,4 USD/tấn giảm 1,4% so với tuần trước và 
cao hơn 16,6% so với cùng thời điểm năm 2016.  

Hôm nay 11/03, giá cà phê tại thị trường Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ, trong khi đó giá cà 
phê thế giới trên hai sàn New York và London diễn biến trái chiều nhau. Giá cà phê 
Robusta trên sàn London kỳ hạn 05/17 giảm 12USD/tấn hay -0,55% xuống còn 2.170 
USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng giảm 4 - 11 USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York 
kỳ hạn 05/17 tăng trở lại 0,90 cent/lb hay +0,64% lên mức 141,35 cent/lb, các kỳ hạn khác 
cũng tăng 0,90 - 0,95 cent/lb.   

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Tồn kho Arabica trên sàn kỳ hạn New York đã giảm 09 bao vào ngày 10/03/2017 đưa mức 
tồn kho về mức 1.338.874 triệu bao. 

Chính phủ Brazil đã suýt cho phép nhập khẩu cà phê Robusta lần đầu tiên trong lịch sử, 
trước khi hoãn phê duyệt nhập khẩu 1 triệu bao cà phê loại 60kg vào 22/1.  

Thị trường hiện cũng theo dõi sát sao tình hình tại Việt Nam, nước sản xuất cà phê 
Robusta lớn nhất thế giới, và diễn tiến mùa mưa, được cho là yếu tố quan trọng, quyết định 
tình hình sản xuất, sau khi hạn hán hoành hành vào năm 2016.  

Ấn Độ tạm thời ngưng nông sản từ Việt Nam trong đó có mặt hàng cà phê, quyết định có 
hiệu lực từ ngày 07/3 do “lập lại sự ngăn chặn bằng việc kiểm dịch thực vật”. 
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

Sáng nay (11/3), giá cà phê trong nước tiếp tục giảm thêm 200 ngàn đồng/tấn, xuống còn 
45,5 - 46,5 triệu đồng/tấn.   

Kết thúc tuần giá cà phê tại thị trường Đắk Lắk tăng 1,23% so với tuần trước và cao hơn 
49,7% so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao nhất trong tuần đạt 46.700 vnđ/kg, giá thấp nhất 
trong tuần 46.200 VNĐ/kg.   

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 
2017 diễn ra từ ngày 8 - 
13/3/2017 tại TP. Buôn Ma Thuột 
với chủ đề: “Hội tụ tinh hoa - Phát 
huy bản sắc - Liên kết phát triển”. 
Mục tiêu của lễ hội là nhằm 
quảng bá thương hiệu mang tên 
“Cà phê Buôn Ma Thuột”, khẳng 
định cà phê Đắk Lắk nói riêng và 
vị trí quan trọng của mặt hàng cà 
phê Việt Nam nói chung trên thị 
trường thế giới.  

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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Theo Bộ NN&PTNT, mặc dù các vùng cà phê của nước ta chịu hạn hán nghiêm trọng trong 
năm 2016, nhưng xuất khẩu cà phê cả nước vẫn đạt 1,8 triệu tấn, giá trị gần 3,4 tỉ USD, 
tăng 34% về khối lượng và tăng 26% về giá trị so với năm 2015.  

Xuất khẩu mặt hàng cà phê năm 2017 sẽ chỉ đạt khoảng 1,3 triệu tấn, giảm 20 - 30% so với 
năm trước. Xuất khẩu cà phê tháng 2 của Việt Nam tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 
130.000 tấn, tương đương 2,2 triệu bao loại 60kg.  

Thị trường toàn cầu rất cần Việt Nam có thời tiết tốt để hỗ trợ cho thị trường trong năm 
2017.  

Cà phê chế biến của Việt Nam được bạn hàng và thị trường thế giới ưa chuộng như G7 của 
Trung Nguyên đã đáp ứng được yêu cầu của đế chế bán lẻ toàn cầu Walmart và đang được 
bán trong hệ thống Siêu thị Walmart tại Chile, Brazil, Mexico và Trung Quốc; Vinacafe xuất 
khẩu trên 2.000 tấn cà phê hòa tan, đến 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới; 
Công ty cà phê An Thái, tỉnh Đắk Lắk cũng xuất khẩu hơn 2.000 tấn cà phê tinh chế.  

Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết, toàn tỉnh có hơn 3.751 ha diện tích cà phê 
trồng xen cây ăn trái, mô hình này bước đầu được đánh giá đã mang lại hiệu quả cao so 
với trồng thuần cà phê, giúp người nông dân giảm thiểu nguy cơ “mất mùa, mất giá”, tăng 
thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.  

Cũng theo Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Đắk Nông, hiện toàn tỉnh có hơn 20.000 ha cà phê 
được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như: 4C, UTZ Certified, Rain Fores, tập trung 
nhiều ở Đắk R’lấp, Đắk Song, Đắk Mil với khoảng 15.000 hộ tham gia.  

Từ năm 2014 đến năm 2020, diện tích cà phê cần tái canh tại 5 tỉnh Tây Nguyên là 150.000 
ha, trong đó tái canh thay thế 90.000 ha, ghép cải tạo 30.000 ha. Tuy nhiên, theo thống kê 
mới đây nhất của các tỉnh, từ năm 2010 đến năm 2016, 5 tỉnh Tây Nguyên mới tái canh 
được 80.000 ha.  

TIN DỊCH BỆNH 

Diễn biến dịch bệnh trên cây cà phê tại một số địa phương trong tuần qua như sau: 

ĐẮK LẮK: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp TLH: 
3-5%; Rệp sáp mềm xanh TLH: 5-15%, DTN 
5ha (Kr.Ana); Nấm hồng TLH: 2-4%; Lở cổ rễ 

ĐẮK NÔNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Các đối tượng 
gây hại như: Rệp sáp hại chùm hoa, quả 
non, diện tích nhiễm 2.161,9ha, tỷ lệ hại 9 – 
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TLH: 3-6%; Rỉ sắt TLB: 5-15%, DTN 7ha 
(M’Đrăk); Đốm mắt cua TLH: 5-10%; Tuyến 
trùng TLH: 3-5%; Mọt đục quả TLH: 4-8%; 
Khô cành, khô quả TLH: 3-6% gây hại rải rác. 

Dự báo thời gian tới: Rệp sáp mềm xanh, rệp 
vẩy nâu tiếp tục phát sinh gây hại, mọt đục 
quả, mọt đục cành, sâu đục thân gây hại rải 
rác. Bệnh gỉ sắt, nấm hồng, tuyến trùng... 
phát sinh gây hại tăng dần. 

16,7%, (tăng so với kỳ trước 2.160,4ha) gây 
hại rải rác tại huyện Đắk Mil, Đắk G’long, Cư 
Jút. Ngoài ra, bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, mọt 
đục cành, sâu đục thân,... gây hại rải rác, tỷ 
lệ hại thấp. 

Dự báo thời gian tới: Cần đề phòng các đối 
tượng như: rầy rệp, bệnh gỉ sắt, đốm mắt 
cua, khô cành, sâu đục thân... 

LÂM ĐỒNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần:  

Sâu đục thân: Ít biến động so với kỳ trước, 
trong tuần gây hại 750ha cà phê chè (nhiễm 
trung bình 400ha) tại Đà Lạt, TLH 14 – 30%.  

Bọ xít muỗi: Thời tiết âm u, ít nắng thuận lợi 
cho cho bọ xít muỗi phát triển và tiếp tục 
gây hại mạnh trên cà phê chè. Toàn tỉnh có 
4.742,5ha bị hại (3.516,6ha bị hại trung bình 
- nặng tại Lạc Dương),TLH 25 – 75%. 

Mọt đục cành: Tăng 2.666ha so với kỳ trước, 
gây hại rải rác 10.274ha tại các vùng trồng 
cà phê (1.780ha bị hại trung bình), TLH 12,5 
- 25%. Bệnh rỉ sắt: Nhiễm 8.249ha, tăng 
197,7ha, TLH 7,7- 23,8%. 

Dự báo thời gian tới:  

Hiện nay sâu đục thân chủ yếu đang ở giai 
đoạn sâu non tuổi 2- 4 nhưng mật số thấp, 
khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ 
tỉa cành, thu gom tiêu hủy các cây bị hại.  

Thời tiết âm u, ít nắng bọ xít muỗi sẽ còn 
phát triển mạnh. Khuyến cáo nông dân triển 
khai phòng trừ đồng loạt. Tại khu vực thời 
tiết nắng nóng, nông dân ít tỉa cành, chú ý 
sự lây lan và gây hại của mọt đục cành.  

GIA LAI: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Bệnh Gỉ sắt 
4,6-35,6% DTN 7.215ha; Bệnh khô cành TLB 
5-50%, DTN 6.216ha; rệp sáp TLH 2-50%, 
DTN 2.801ha giảm so với cùng kỳ; mọt đục 
cành, thán thư lá, ve sầu gây hại cục bộ rải 
rác và giảm so với cùng kỳ năm trước. 

Dự báo thời gian tới: Bệnh gỉ sắt, khô cành 
tiếp tục gây hại; rệp các loại có sẽ  xuất hiện 
gây hại sau các đợt cà phê ra hoa, mọt đục 
cành gây hại rải rác trên cà phê KTCB.  

KON TUM: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần: Rệp sáp, mọt 
đục cành, bệnh khô cành, bệnh đốm mắt 
cua gây hại nhẹ trên cà phê KD, TLH 2,5 – 
10%. 

Dự báo thời gian tới: Rệp sáp, mọt đục cành, 
bệnh khô cành, bệnh đốm mắt cua trên cà 
phê KD. 
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Nguồn tham khảo:  

- https://scasa.co.za/blogs/market-reports 
- http://www.ico.org/ 
- http://www.agrimoney.com/ 
- http://www.reuters.com/ 
- http://vinanet.vn/ 
- http://giacaphe.com 

 

 


